
BÙI TỘC VĨNH TRINH       DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP GIẢI KHUYẾN HỌC 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC NĂM HỌC 2010-2011

BAN KHUYẾN HỌC               

    -------o0o-------

I. BẬC TRUNG HỌC

STT Họ và tên
Ngày 
sinh

Thế 
thứ

Phái, 
Chi

Họ tên Cha mẹ Lớp Trường Số tiền Ký nhận
Ghi chú

01 BÙI LÊ VÂN ANH 1999 19 I/1 Bùi Chính Bảo

Lê thị Ánh Duyên
6/1 THCS Lý Thường Kiệt 150.000đ

kèm HSG 
cấp Huyện

02 BÙI THỊ XUÂN MỸ DUYÊN 1999 19 II/1 Bùi Văn Bảy

Nguyễn thị Xuân
6/1 THCS Lê Quang Sung 100.000đ

03 BÙI VĂN ĐÁP 1999 19 II/4 Bùi Văn Dậu

Nguyễn thị Ánh
6/2 THCS Phan Châu Trinh 100.000đ

04 BÙI VĂN LAN 1995 19 II/1 Bùi Văn Bảy

Nguyễn thị Xuân
10/5 THPT Lê Hồng Phong 200.000đ

05 BÙI THỊ THÚY PHƯỢNG 1995 19 II/3 Bùi Đìa

Hồ thị Hoa
10/A3 THPT Lê Hồng Phong 200.000đ

06 BÙI QUỐC THIÊN 1995 19 II/4 Bùi Bảo

Đặng thị Bé
10/5 THPT Lê Hồng Phong 200.000đ

07 BÙI THỊ MỸ NGHỊ 1995 18 V/2 Bùi Thử

Hồ thị Hồng
10/5 THPT Lê Hồng Phong 200.000đ



II. BẬC ĐẠI HỌC

STT Họ và tên
Ngày 
sinh

Thế 
thứ

Phái, 
Chi

Họ tên Cha mẹ Lớp Trường Số tiền Ký nhận
Ghi chú

01 NGÔ THỊ THANH BÌNH 1992 19 II/3 Ngô Đình Tri

Bùi thị Vĩnh Hòa
SVN1 ĐH SP Đà Nẵng 500.000đ

02 BÙI SƠN CA 1992 19 II/3 Bùi Sanh

Võ thị Hạnh
SVN1 ĐH Nông Lâm Huế 500.000đ

03 LÊ THỊ THU HƯƠNG 1992 19 II/3 Lê Văn Sáu

Bùi thị Tuyết Thanh
SVN1 ĐH BK Đà Nẵng 500.000đ

04 PHẠM PHÚ MỸ 1992 19 V/3 Phạm Phú Ninh

Bùi thị Hiền
SVN1 CĐ KTKH Đà Nẵng 500.000đ

05 ĐỖ THỊ THÙY MỴ 1992 19 II/3 Đỗ Đăng Thư

Bùi thị Kim Yến

SVN1

10CQM
ĐH SP Đà Nẵng 500.000đ

06 BÙI THÀNH NHÂN 1992 19 I/1 Bùi Huyền

Lê thị Thuyền
SVN1
10Đ1C

CĐ NGHỀ Đà Nẵng 500.000đ

07 LÊ TRỌNG NGHĨA 1992 19 II/3 Lê Văn Hạn

Bùi thị Mai
SVN1 ĐH BK Đà Nẵng 500.000đ

08 NGUYỄN HỮU TỈNH 1992 19 I/1 Nguyễn Hữu Thìn

Bùi thị Én
10XB1 ĐH BK Đà Nẵng 500.000đ

09 BÙI LÊ NHƯ NGỌC 1990 19 I/1 Bùi Quang 
Tưởng(chết )

Lê Thị Nguyên Thảo

D08B

( năm 3)
ĐH Y Dược TPHCM 500.000đ

Nhận tại 
TPHCM

Mồ côi 
cha 

- Tổng cộng danh sách này có 16 học sinh, sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2010-2011.

- Tổng số tiền được xét cấp là 5.650.000đ ( năm triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng ) 

Ngày 26 tháng 12 năm 2010

KHÁN        TM Ban khuyến học

Đại diện Ban Điều Hành Trưởng ban

     

Bùi Dương Thạch Bùi Minh Hùng


